XC SERIES STAINLESS STEEL BEVEL VALVE| VAN Y XIEN (INOX)

Ordering Code | M& dat hang

XC 15 — 50 — [] — ]
I | | I I

Series Code Port size Actoator size Type Body Material
(Dong sén phdm) (Céng két ndi)  (Kich thudc bé (Loai) (Vat liéu thén van)

XC Series 15: G1/2" truyén déng) SC: Single Action Blank: S.S 304

Stainless Steel 20: G3/4" 50: 50mm Normal Close (Standard)

2 Bevel Valve 25: G1" 63: 63mm (SC: Tdc déng don (D€ tréng: Inox 304

0/ (Van yxién Inox)  32: G1-1/4" - Thueng déng) kiéu tiéu chudn)

" 40: G1-1/2"
50: G2"

Specification | Thong sé ky thudt

XC10-80SC

Water, liquid, neutral, gas,
water steam slight corrosive
gas and liquid
(Nuéc, chdt 1dng trung tinh,
chét khi, hoi nuéc, chét éng va
chdt khi &n mon nhe)

PTFE: -10°C ~ 180°C

-10°C ~ 60°C

max. 600mm?/s
(Téi da 600mm?/s)

Any position
(Lap ddt & moi vi tri)

Air or neutral gas
(Khéng khi hodc khi trung tinh)

Model Model
. s XC10-80SC . s
(Mé& hang) (Mé& hang)
Port size
(Céng két néi) DN10-DN50
Applicable medium
Thrgad G3/8" - G3" (Méi chat phu hop)
(Loai ren)
Welded
(K8t ndi han) DIN11850 | 2 DIN11850 | 31502037 Temperature range
(Nhiét do hoat déng)
Valve Body
(Than van) CF8M Ambient temperature
(Nhiét do maoi truong)
Actuator CF8 Viscosit

B truyén dén Iscosity

(Bo truyen dong) (D6 nhét)

- e ??ls ; PTFE Installation
elelns eI (Kiéu ldp ddt)
_Stem seals PTFE/FKM Controlling medium

(Giodng truc van) (Méi chdt diéu khién)
Pifton s:ea[s FKM/NBR Cont>r.o,lling Bresg;ure ringe
(Giodng pit téng) (Ddi dp sudt diéu khién)

0.3 ~1Mpa

Overall Dimensions | Kich thudc téng thé

Specification Actuator (mm) Thread Welded

(Théng sé ky  (Botruyén D (Ren) (Bugc han)
thuat) dong) Al K2 A2 LA S
DN15 50 56 (35| G1/8" | G1/2" | 142 |182| 76 |14 | 28 21 | 115|142 |100|18 | 3
DN20 50 56 (35| G1/8" | G3/4" | 152 [189| 92 |16 | 32 27 [131|170(117|30| 3
DN25 63 70 | 43| Gg1/8" G1" 176 217|103 21| 39 | 34 |166|200(130|30| 3
DN 32 63 70 (43| G1/8" |G1-1/4"| 177 |222| 112 |19 | 49 | 42 | 172 |207|145|30| 3
DN40 63 70 (43| G1/8" |G1-1/2"| 182 |225| 129 |21 | 56 | 48 |174|207|160|30 | 4
DN50 63 70 | 43| G1/8" G2" |196 (249|143 |27 | 68 | 60 [202|235(190|30| 4
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	XC SERIES STAINLESS STEEL BEVEL VALVE| VAN Y XIÊN (INOX)
	Ordering Code | Mã đặt hàng

	XC
	Specification | Thông số kỹ thuật
	Model (Mã hàng)
	XC10-80SC
	Port size (Cổng kết nối)
	DN10-DN50
	Thread (Loại ren)

	G3/8" - G3"
	Welded (Kết nối hàn)

	DIN11850
	2 DIN11850
	3 ISO2037
	Valve Body (Thân van)

	CF8M
	Actuator (Bộ truyền động)

	CF8
	Seat seals (Gioăng đế van)

	PTFE
	Stem seals (Gioăng trục van)

	PTFE/FKM
	Piston seals (Gioăng pít tông)

	FKM/NBR
	Model (Mã hàng)


	XC10-80SC
	Applicable medium (Môi chất phù hợp)
	Water, liquid, neutral, gas, water steam slight corrosive gas and liquid (Nước, chất lỏng trung tính, chất khí, hơi nước, chất lỏng và chất khí ăn mòn nhẹ)
	Temperature range (Nhiệt độ hoạt động)
	PTFE: -10°C ~ 180°C
	Ambient temperature (Nhiệt độ môi trường)

	-10°C ~ 60°C
	Viscosity (Độ nhớt)
	max. 600mm²/s (Tối đa 600mm²/s)
	Installation (Kiểu lắp đặt)
	Any position (Lắp đặt ở mọi vị trí)
	Controlling medium (Môi chất điều khiển)
	Air or neutral gas (Không khí hoặc khí trung tính)
	Controlling pressure range (Dải áp suất điều khiển)
	0.3 ~ 1Mpa



	Overall Dimensions | Kích thước tổng thể
	Specification (Thông số kỹ thuật)
	Actuator (mm) (Bộ truyền động)
	Thread (Ren)
	Welded (Được hàn)
	K1
	A1
	SW
	O.D.
	K2
	A2
	LA
	LB
	DN15
	G1/8"
	G1/2"
	142
	182
	115
	142
	100

	DN20
	G1/8"
	G3/4"
	152
	189
	131
	170
	117

	DN25
	G1/8"
	G1"
	176
	217
	103
	166
	200
	130

	DN 32
	G1/8"
	G1-1/4"
	177
	222
	112
	172
	207
	145

	DN40
	G1/8"
	G1-1/2"
	182
	225
	129
	174
	207
	160

	DN50
	G1/8"
	G2"
	196
	249
	143
	202
	235
	190





